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	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số:             /TTr-BNN-KL

DỰ THẢO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Hà Nội, ngày         tháng      năm 2010


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về việc: Xây dựng Nghị định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ tại văn bản số 3721/VPCP-KTN ngày 04/6/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 129/2009/QĐ- TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Nghị định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét bản dự thảo Nghị định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam đã được thành lập và hoạt động trong gần 50 năm qua theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Luật Đất đai. Chức năng và nhiệm vụ chính của hệ thống rừng đặc dụng là bảo vệ và bảo tồn các hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử môi trường. Hiện nay, cả nước có trên 13 triệu ha rừng, trong đó có 2,2 triệu ha rừng đặc dụng và hình thành được 164 khu, gồm 30 vườn quốc gia, 58 khu dự trữ thiên nhiên, 10 khu bảo tồn loài, 46 khu bảo vệ cảnh quan và 20 khu rừng nghiên cứu khoa học. Hầu hết các khu rừng đặc dụng đã được tổ chức, quản lý và được nhà nước cấp kinh phí hoạt động nhằm bảo vệ rừng, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học. 
Tuy nhiên, trên thực tế, công tác tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng đang có những vấn đề tồn tại: các cơ quan quản lý nhà nước đối với các khu rừng đặc dụng không thống nhất; thiếu căn cứ, cơ sở để quyết định biên chế; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các ban quản lý khu rừng đặc dụng chưa rõ ràng; phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý rừng đặc dụng của cơ quan quản lý nhà nước và phân cấp quản lý khu rừng đặc dụng giữa Trung ương và địa phương chưa có quy định cụ thể làm cho việc quản lý lỏng lẻo, chồng chéo kém hiệu quả. Quá trình quản lý rừng đặc dụng còn gặp nhiều khó khăn và thách thức như: 
- Hệ thống chính sách và các quy định về tổ chức, quản lý và chính sách đầu tư không đồng bộ, thiếu thống nhất, còn nhiều quy định chồng chéo về tổ chức, quản lý và đầu tư đối với hệ thống rừng đặc dụng. Nhà nước đã ban hành một số đạo luật điều chỉnh về hệ thống rừng đặc dụng như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Thủy sản và Luật Đa dạng sinh học nhưng các văn bản hướng dẫn thực thi chưa được ban hành kịp thời, đồng bộ và đủ mạnh (như Nghị định hay Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). 


- Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cần thiết phải hệ thống hóa các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và kinh nghiệm quản lý quốc tế, các công ước và thông lệ quốc tế.   

-  Phần lớn các khu rừng đặc dụng, nơi rừng tốt, các hệ sinh thái ít bị tác động đều phân bố ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, điều kiện sinh sống và làm việc của cán bộ gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng lại thiếu cơ chế, chính sách để thu hút, đào tạo giúp cho họ ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với rừng. 

- Tài nguyên đa dạng sinh học có tầm quan trọng của quốc gia và quốc tế đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư bảo vệ, bảo tồn tương xứng, nhưng hầu hết các khu rừng đặc dụng hiện nay không thể cân đối kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và bảo tồn. Trong khi cơ chế, chính sách để tạo ra lợi ích kinh tế từ rừng và tài nguyên đa dạng sinh học chưa có, chưa đồng bộ hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.  
Từ thực trạng trên, để thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản và Luật Đa dạng sinh học, đồng thời phục vụ tốt công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững hệ thống rừng đặc dụng, cần thiết đổi mới, hoàn thiện chính sách toàn diện và thống nhất về tổ chức, quản lý và về chính sách đầu tư đối với hệ thống rừng đặc dụng.

Vì vậy, ngày 04/6/2009, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3721/VPCP-KTN thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2009 và ngày 29/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 129/2009/QĐ- TTg về Phê duyệt Đề án “Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường” tại Khoản 6, Điều 2 của Quyết định đã giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Nghị định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
II. QUÁ TRÌNH VÀ QUAN ĐIỂM SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định

Ngày 25/6/2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ/BNN-KL về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng, thành viên là đại diện của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Văn Phòng chính phủ. 
Ngay sau quyết định thành lập, Ban soạn thảo và Tổ Biên tập đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, kết quả như sau:

- Phân tích, đánh giá các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác tổ chức, quản lý và đầu tư đối với hệ thống các khu rừng đặc dụng; xác định quan điểm, mục tiêu xây dựng Nghị định; 

- Nghiên cứu các báo cáo đánh giá thực trạng về thể chế, chính sách liên quan; thực trạng về quy hoạch, thẩm duyệt và các nội dung kỹ thuật; thực trạng về tổ chức và quản lý và thực trạng đầu tư tại các khu rừng đặc dụng, từ đó tập trung vào việc xác định những tồn tại để đề ra hướng giải quyết;

- Tổ chức các chuyến khảo sát tại các địa phương  có các loại hình Vườn quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan và khu rừng nghiên cứu thực nghiệm (trên 20 khu rừng đặc dụng) để tìm hiểu tình hình thực tế, kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến rừng đặc dụng;

- Lấy ý kiến đóng góp thông qua tư vấn là các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực pháp chế, tổ chức và lâm nghiệp;
- Tổ chức hội thảo và xin ý kiến các chuyên gia và các nhà quản lý, nhà khoa học có liên quan đến hệ thống các khu rừng đặc dụng (Hội thảo ngày 24- 25/11/2009 tại Đồng Nai và ngày 06/01/2010 tại Hà Nội). 
Các ý kiến tham gia đã được Ban soạn thảo và Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện trong bản dự thảo Nghị định. 

2. Quan điểm soạn thảo Nghị định
a) Đảm bảo cho công tác tổ chức và quản lý các khu rừng đặc dụng theo đúng quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản và Luật Đa dạng sinh học và các quy định của hiện hành pháp luật.

b) Tổng kết thực tiễn việc thực hiện các quy định liên quan đến rừng đặc dụng, tiếp thu các quy định phù hợp nhằm đảm bảo các quy định tại Nghị định khắc phục  một cách hệ thống các quy định chồng chéo, thiếu thống nhất tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đảm bảo thống nhất trong tổ chức, quản lý và đầu tư đối với hệ thống các khu rừng đặc dụng. 

c) Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc quản lý trực tiếp khu rừng đặc dụng theo thẩm quyền; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân địa phương sống trong và xung quanh khu rừng đặc dụng. 

d) Nghiên cứu, tiếp thu, chuyển hoá có chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam.

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DỤNG NGHỊ ĐỊNH
Nghị định được kết cấu thành 06 Chương với 41 Điều (dự thảo Nghị định kèm theo), cụ thể:
1. Chương I. Những quy định chung, gồm 05 Điều, từ Điều 01 đến Điều 05 quy định về Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Các loại rừng đặc dụng và Tiêu chí xác định các loại rừng.
2. Chương II. Quản lý hệ thống rừng đặc dụng, gồm 07 Mục và 23 Điều, từ Điều 06 đến Điều 29, quy định về:

a) Mục 1. Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, bao gồm: Căn cứ quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng; Nội dung quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng (gồm quy hoạch hệ thống các khu rừng đặc dụng và quy hoạch từng khu rừng đặc dụng); Xây dựng, phê duyệt, thực hiện quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng; Điều chỉnh quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng và Công bố quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng; 

b) Mục 2. Xác lập khu rừng đặc dụng, bao gồm: Nguyên tắc xác lập khu rừng đặc dụng; Nội dung dự án xác lập khu rừng đặc dụng; Trình tự, thủ tục xác lập các khu rừng đặc dụng; Trình tự, thủ tục xác lập các khu rừng đặc dụng; 
c) Mục 3. Thành lập, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý khu rừng đặc dụng, bao gồm: Quyết định thành lập khu rừng đặc dụng; Thẩm quyền, trách nhiệm quản lý rừng đặc dụng; Quản lý nhà nước về rừng đặc dụng;
d) Mục 4. Chuyển loại, điều chỉnh, chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, bao gồm: Chuyển loại khu rừng đặc dụng; Căn cứ điều chỉnh, chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng; Điều chỉnh khu rừng đặc dụng; Chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng;
e) Mục 5. Phối hợp quản lý rừng đặc dụng, bao gồm: Nguyên tắc phối hợp quản lý rừng đặc dụng và Xác lập các hoạt động phối hợp quản lý rừng đặc dụng;
f) Mục 6. Khôi phục hệ sinh thái tự nhiên, nghiên cứu khoa học trong khu rừng đặc dụng, bao gồm: Khôi phục hệ sinh thái tự nhiên; Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập;
g) Mục 7. Sử dụng bền vững tài nguyên, hoạt động dịch vụ trong khu rừng đặc dụng, bao gồm: Sử dụng bền vững tài nguyên rừng; Hoạt động cung ứng dịch vụ môi trường rừng; Hoạt động du lịch sinh thái; Trung tâm cứu hộ, nghiên cứu phát triển sinh vật trong rừng đặc dụng và Đầu tư rừng đặc dụng.
3. Chương III. Ban quản lý, Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng, gồm 04 Điều, từ Điều 30 đến Điều 33, quy định về: Thành lập Ban quản lý khu rừng đặc dụng; Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu rừng đặc dụng; Thành lập Hạt Kiểm lâm tại khu rừng đặc dụng và Giải thể Ban quản lý, Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng;
4. Chương IV. Vùng đệm, gồm 03 Điều, từ Điều 34 đến Điều 36, quy định về: Xác định vùng đệm; Dự án đầu tư cho vùng đệm và Trách nhiệm quản lý vùng đệm.
5. Chương V. Quản lý kế hoạch, tài chính trong khu rừng đặc dụng, gồm 02 Điều, từ Điều 37 đến Điều 38, quy định về: Quản lý công tác kế hoạch trong khu rừng đặc dụng; Quản lý tài chính trong khu rừng đặc dụng.
6. Chương VI. Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều, từ Điều 39 đến Điều 41, quy định về: Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Điều khoản thi hành.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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